
 

 

TRƯỜNG TH HỒNG HÀ 

          KHỐI MỘT 
 

 

Thứ Tư, ngày 19 tháng 7 năm 2023 

BÀI ÔN TẬP HÈ TRỰC TUYẾN 

MÔN: TOÁN 

Bài 1: 

a. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

57; 58; 59; …...…;…...… ;…...…;…...…; 64;…...… 

 

88; …...…; 90; …...…; 92 ;…...…;…...…;…...…; 96 ;…...…;…...…;…...…; .......... 

 

b. Viết các số: 

Năm mươi ba:…...… Tám mươi mốt ......... Sáu mươi lăm…...… 

 

Hai mươi tư:…...… Bảy mươi chín:…...… Một trăm:….......… 

 

c. Tính: 

a) 52 + 3 – 5 = …..............................  82 + 7 – 9 = …..................... 

 

b) 25cm – 5cm + 30cm =………..... 40cm + 8cm – 28cm =…….......... 

 

Bài 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 
 
 

 

.      ..............................           ................................. 

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính: 

 55 + 24    40 + 2           5 + 34    75 – 4  68 – 8  

        

 



 

 

Bài 4: <,  >, = 

 

    100     51 + 8   77 – 12   75 – 12 

 

23 + 12   24 + 12   34 – 4     61 + 11                          

 

55 + 0     10 + 55   83 + 10          100 + 0  

Bài 5: Mẹ mua 2 chục quả cam, mẹ biếu bà 10 quả, Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả 

cam? 

Đổi: 2 chục quả cam = …….. quả cam 

Phép tính: 
 

     

 

Trả lời: Mẹ còn ...............................................................................................................  

 

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm: 
 

a) Một tuần lễ có ....... ngày.  

b) Bố bạn Lan đi công tác 1 tuần và 3 ngày. Vậy bố Lan đi công tác ........  ngày. 

Bài 7: 
 

 

- Hình vẽ bên có ….. hình tam giác 
 

CHÚC CÁC BẠN 

 LÀM BÀI TỐT NHÉ! 


